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         CÁC CHỦ ĐỀ ÔN:  1. Các loại quả
                                            2. Luật lệ giao thông 
                                                                       3. Nắng và mặt trời
        4. Phân loại rác
        
     


Phường Lê Chân,  tháng 7 năm 2025

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC ÔN TẬP HÈ THÁNG 7
1. Kế hoạch chăm sóc vệ sinh nuôi dưỡng.
1.1.Vệ sinh.
- Dạy trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay trước và sau khi ăn, kỹ năng rửa tay sau khi đi vệ sinh.
- Vệ sinh tự phục vụ cất giày dép, quần áo, cặp sách.
- Vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi,đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
- Đảm bảo môi trường phòng nhóm sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Đồ dùng, đồ chơi, giá đồ chơi luôn sạch sẽ không có bụi bám.
- Có nề nếp giữ gìn vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.
1.2. Dinh dưỡng.
- Cho trẻ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.Cho trẻ làm vệ sinh trước và sau khi ăn sạch sẽ.
- Tổ chức giờ ăn cho trẻ khoa học hợp lý, động viên cho trẻ ăn hết xuất, quan tâm đến trẻ biếng ăn.
- Cho trẻ nằm ngủ rộng rãi và thoáng mát.
- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ hàng ngày.
1.3. Chăm sóc.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không để trẻ xảy ra tai nạn, chăm sóc trẻ chu đáo tỉ mỉ trong các hoạt động.
- Vệ sinh thân thể trẻ luôn sạch sẽ, đặc biệt chú ý trẻ có nhiều mồ hôi nhiều. Quần áo đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm tình hình sức khoẻ của trẻ. Phòng chống bệnh mùa hè.
- Dạy trẻ một số công việc tự phục vụ, một số thói quen vệ sinh văn minh như: kê bàn ghế, xếp dép đúng nơi quy định, xếp ca uống nước.
- Quan tâm, gần gũi đến trẻ, tình cảm đối với trẻ để trẻ mau chóng hoà nhập với các bạn
- Ổn định và đưa dần trẻ vào nề nếp sinh hoạt của lớp.
2. Hoạt động giáo dục.
2.1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Lên kế hoạch cho chủ đề.
- Thường xuyên rèn lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Chăm sóc trẻ chu đáo đến thân thể trẻ: ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trò chuyện, trao đổi với phụ huynhvề trẻ về chủ đề trẻ học.
- Chuẩn bị nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi.
-  Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề.
2.2. Hoạt động của trẻ.
- Tham gia vào các hoạt động trong ngày.
- Chơi ở các góc, chơi ngoài trời.
- Hát múa vận động các bài hát ở chủ đề..
- Đọc thơ, kể chuyện, đọc đồng dao, ca dao, tục ngữ.
- Tạo sản phẩm về chủ đề
	
	Chủ đề “ Các loại quả”
	Chủ đề  “Luật lệ giao thông ”
	Chủ đề  “ Nắng và mặt trời”
	Chủ đề  “Phân loại rác ”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch hoạt động theo nhánh
- Trang trí sắp xếp các góc, nhóm chơi phù hợp với chủ đề.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu cho các góc chơi đa dạng phong phú.
- Tranh truyện, thơ chữ to, sách, báo.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và vận động phụ huynh đóng góp.
	- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Bổ sung truyện tranh về luật lệ giao thông
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ. 
	- Lên kế hoạch hoạt động theo nhánh
- Trang trí sắp xếp các góc, nhóm chơi phù hợp với chủ đề nhánh
- Chuẩn bị các nguyên học liệu cho các góc chơi - Tranh truyện, thơ chữ to, sách, báo.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
	- Ôn cho trẻ một số kiến thức về tên, đặc điểm các loại rác thải...
 - Làm các loại lô tô về rác thải giấy.
+ Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện hay những mẩu chuyện có nội dung chủ đề.
- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về lợi ích khi ba mẹ dạy con về phân loại rác thải tại gia đình

	

Nhà trường
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Bổ sung nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.

	Phụ huynh
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi

	

Trẻ
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi

	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi


3. Dự kiến chủ đề ôn tập:
	Tên chủ đề
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Các loại quả
	1
	Từ 1/7 đến 4/7/ 2025
	Nguyễn Thị Thạo
	

	Luật lệ giao thông 
	1
	Từ 7/7 đến 11/7/ 2025
	Trần Thu Hà
	

	Nắng và mặt trời
	1
	Từ 14/7 đến 18/7/ 2025
	Nguyễn Thị Thạo
	

	Phân loại rác 
	2
	Từ 21/7 đến 25/7/ 2025
	Trần Thu Hà
	


3.1. ĐÓN TRẢ TRẺ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ôn tập: Các loại quả; Luật lệ giao thông; Nắng và mặt trời; Phân loại rác.
- Trao đổi với phụ huynh về tình trẻ ỏ lớp. Các bệnh mùa hè cần phòng tránh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
	



3.2. THỂ DỤC SÁNG
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn,  đi với các kiểu đi (lên dốc, xuống dốc, chui qua hang, đi nhanh, đi chậm) về 4 hàng ngang.
2. Trọng động: tập kết hợp với bài hát theo chủ đề ôn tập
- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay: Ra trước lên cao
- Bụng: 2 tray lên cao gập người về phía trước
- Chân : Kiễng chân khuỵu gối  
- Bật: Bật từng chân  liên tiếp về phía trước                                           
* Dân vũ: Mùa hè tuyệt vời
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng
	


3.3. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Chủ đề
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Các loại quả

	Ngày 30/6/2025
	Ngày 1/7/2025
	Ngày 2/7/2025
	Ngày 3/7/2025
	Ngày 4/7/2025
	

	
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn bài hát " Điều kỳ diệu quanh ta"
	Phát triển thể chất
Ném xa bằng 1 tay
	Phát triển nhận thức
Quá trình phát triển của cây từ hạt
	Phát triển thẩm mỹ
Nặn các loại quả

	Phát triển ngôn ngữ
Trò chơi chữ cái h, k
	

	Luật lệ giao thông 
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	Phát triển ngôn ngữ
Trò chơi chữ cái u - ư
	Phát triển nhận thức
Bé tìm hiểu về một số biển báo giao thông đường bộ
	Phát triển thẩm mỹ
Cắt dán ô tô
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn truyện Qua đường

	Phát triển thể chất
Đi trong đường hẹp (3m x 0,2m) đầu đội túi cát
	

	Nắng và mặt trời
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	

	
	Phát triển thể chất
Bước lên xuống bục cao 30cm 
	PTNT

Tìm hiểu về ngày và đêm
	PTNN

Ôn trò chơi chữ cái s-x

	Phát triển thẩm mỹ
Xé dán theo ý thích
	Phát triển ngôn ngữ
Xem giờ đúng trên đồng hồ
	

	Phân loại rác
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	

	
	Phát triển thể chất

Bật xa 50cm
	Phát triển nhận thức

Kỹ  năng bỏ rác đúng nơi quy định của trẻ
	Phát triển ngôn ngữ

Thơ "Bé giữ vệ sinh môi trường"
	Phát triển thẩm mỹ

Ca hát "Không xả rác"
	Phát triển nhận thức

Ôn tách gộp trong phạm vi 9 
	

	
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	
	

	
	Phát triển thể chất
Bò bằng bàn chân, bàn tay 4 - 5m
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn chữ cái s - x
	Phát triển thẩm mỹ
Vẽ tranh "Bé và môi trường"
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện "Tiếng kêu cứu của rừng xanh"
	
	


3.4. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Chủ đề
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Các loại quả

	
	Ngày 1/7/2025
	Ngày 2/7/2025
	Ngày 3/7/2025
	Ngày 4/7/2025
	

	
	
	- Quan sát: Cây khế
- TCVĐ: 
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Thi xem ai nhanh hơn
- Quan sát:
Quy trình chăm sóc cây
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Đi và đập bắt bóng liên tiếp 4- 5 lần
- Quan sát: 
Quá trình phát triển của cây hành
- Chơi tự do
	- TCVĐChuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
- Quan sát: 
Quá trình phát triển của cây giá đỗ
- Chơi tự do
	

	Luật lệ giao thông 
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	- TCVĐ: Chèo thuyền
- Quan sát: trò chuyện về một số đồ vật nguy hiểm
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Qua ngã tư đường phố
- Quan sát:
Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Chạy chậm 100-200m 
- Quan sát: Xe đạp
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Quan sát: Xe máy
- Chơi tự do
	- Quan sát: Phân biệt hành vi đúng sai khi tham gia giao thông
- TCVĐ: Đèn tín hiệu
- Chơi tự do
	

	Nắng và mặt trời
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	

	
	- Quan sát: Cây khế
- TCVĐ: Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2,5m
- Chơi tự chọn
	- TCVĐ: Tạo dáng
- Quan sát: 
Bầu trời
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Giờ trên đồng hồ phòng bác bảo vệ
- TCVĐ: Thi xem ai khéo (Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc)
- Chơi tự do: Khu vực thảm cỏ
	- Quan sát: Thí nghiệm “Mây và mưa”
- TCVĐ: Thỏ tắm nắng
- Chơi tự do
	- TCVĐ: Đan nóng mốt, nóng đôi, tết, bện tạo thành đám mây, mặt trời, ông sao, ông trăng,...
- Chơi tự do 
	

	Phân loại rác
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	

	
	- Quan sát:
Trò chuyện Bác lao công
- TCVĐ:
Vận động “Không xả rác”
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Vị trí thu gom rác thải ở sân trường
- TCVĐ:
Nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Cây Khế
- TCVĐ:
Kéo mo cau
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Tìm rác trên sân trường
- TCVĐ:
Bật xa tối thiểu 50cm
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Cây hoa lan
- TCVĐ:
Đi cà kheo
- Chơi tự do
	

	
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	
	

	
	- Quan sát:
Cây Xoài
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do
	- Quan sát:
 Lá vàng
- TCVĐ: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya (sách vải chủ đề bé với môi trường)
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Nhặt lá rụng trên sân
- TCVĐ: xâu chuỗi lá cây
- Chơi tự do
	- Quan sát:
Cây hoa giấy
- TCVĐ:
Chồng nụ, chồng hoa
- Chơi tự do
	
	



3.5. VỆ SINH, ĂN , NGỦ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Xem video, trò chuyện về 1 số loại bệnh liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)                                                              
- Thực hành ăn đầy đủ các món ăn, đa dạng thực phẩm hoa quả hằng ngày để phòng chông bệnh tật
- Trò chuyện thói quen ăn uống tốt/không tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)                                                        
- Thực hành trong giờ ăn về thói quen ăn tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)                         
	



3.6. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Chủ đề
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Các loại quả

	
	Ngày 1/7/2025
	Ngày 2/7/2025
	Ngày 3/7/2025
	Ngày 4/7/2025
	

	
	
	- Hát “Em yêu cây xanh”
- Xâu, luồn buộc dây giày
	- Ôn chữ h,k
- Chơi các góc
	- Ôn số 1 đến 10
- Trò chơi “Ô ăn quan”
	- Tổng vệ sinh cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
	

	Luật lệ giao thông 
	Ngày 7/7/2025
	Ngày 8/7/2025
	Ngày 9/7/2025
	Ngày 10/7/2025
	Ngày 11/7/2025
	

	
	- Đọc thơ: Cô dạy
- Tìm hiểu về luật lệ giao thông
- Chơi góc

	- Trò chuyện nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
- Chơi góc
	- Đoc thơ chữ to
- Onn vận động múa : Em đi qua ngã tư đường phố
- Chơi góc
	- Ôn chữ cái u - ư
- Lao động tập thể: vệ sinh bàn ghế
- Chơi góc
	- Tổng vệ sinh cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
- Tổng kết chủ đề 
	

	Nắng và mặt trời
	Ngày 14/7/2025
	Ngày 15/7/2025
	Ngày 16/7/2025
	Ngày 17/7/2025
	Ngày 18/7/2025
	

	
	- Nghe kể truyện “Sự tích ngày và đêm”
- Nghe hát: Đếm sao 
	- Đồng dao, hò vè: “Lạy trời mưa xuống”
- Trò chơi: Đan nóng mốt, nóng đôi, tết, bện tạo thành đám mây, mặt trời, ông sao, ông trăng,... 
	- Trò chuyện, xem video một số dấu hiệu ngày và đêm 
- Thí nghiệm: Ngày và đếm  
	- Thực hành vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi chuyển mùa
- Tổng kết chủ đề
- nêu gương bé ngoan
	- Vệ sinh lớp học: lau chùi giá góc
- Liên hoan văn nghệ 
TC: Tìm bạn thân
- Chơi tự chọn
	

	Phân loại rác
	Ngày 21/7/2025
	Ngày 22/7/2025
	Ngày 23/7/2025
	Ngày 24/7/2025
	Ngày 25/7/2025
	

	
	 - Trò chơi: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya (sách vải chủ đề bé với môi trường)
	- Thực hành: đeo khẩu trang khi ra đường
- Làm quen chữ cái s-x

	- Trò chơi: hãy trả lời tôi (cô nói "xả rác bừa bãi" - trẻ trả lời "ô nhiễm môi trường"; lũ lụt - hạn hán; Mưa bão - lốc xoáy; khói bụi - độc hại,….
- Chơi các góc

	- Xem video, trò chuyện vềsự ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng của khói bụi tới cuộc sống sinh hoạt của con người, cây cối, con vật 
- Trò chơi: chọn hành vi đúng - sai về bảo vệ bầu không khí trong lành 
	- Bình bầu bé ngoan
-Vệ sinh giá góc cùng cô
-Chơi tự chọn
	

	
	Ngày 28/7/2025
	Ngày 29/7/2025
	Ngày 30/7/2025
	Ngày 31/7/2025
	
	

	
	- Xem video, trò chuyện cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản (sữa, rau, hoa quả) - Thực hành cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản hằng ngày (sữa, rau, hoa quả - nói không với sử dụng túi nilon để bảo quản thực phẩm)
	- Trò chuyện, xem video về một số biển chỉ dẫn vệ sinh môi trường: Không xả rác bừa bãi, cấm xả rác rác, cấm vứt rác bừa bãi, cấm đổ rác, cấm vứt rác xuống dòng kênh, hãy vứt rác vào thùng, cho tôi xin rác 
	- Xem vieo, trò chuyện về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả - Hướng dẫn tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày
- Nghe truyện: "Không xả rác", 
	- Hướng dân sử dụng tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng - Thực hành: kỹ năng sử dụng tiết kiệm nước (mở vòi nước rửa tay vừa đủ, khóa vòi nước ngay sau khi không dùng)

	
	



3.7. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào tuần

	
	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4

	1
	Góc phân vai
	Gia đình
	Trẻ biết thể hiện ngôn ngữ và hành động của các thành viên trong gia đình, trẻ biết giao tiếp vơi nhau.
	-Trẻ chọn vai chơi và phân vai cho nhau (mẹ,bà và con)
-Trẻ cùng nhau tổ chức kỷ nệm ngày lễ trong gia đình, cùng nhau ăn tiệc, đi chơi.
	Góc chơi, đồ chơi gia đình (bàn, ghế, tủ, bếp ăn,...)

	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	-Trẻ biết thể hiện thao tác của bác sỹ và y tá trong việc chữa bệnh cho bệnh nhân.

	Trẻ đóng vai bác sỹ khám bệnh, kê đơn thuốc.
-Y tá: tiêm thuốc, lấy thuốc, chăm sóc bệnh nhân.
-Bệnh nhân: nói bệnh của mình, theo hưỡng dẫn bác sỹ
	Đồ dùng bác sỹ, trang phục, các loại thuốc, sổ y bạ.

	
	x
	x
	

	
	
	Bán hàng
	Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng và người mua hàng, biết giao tiếp với nhau trong mua bán.

	-Trẻ làm các thao tác bán hàng: xếp hàng, đặt giá hàng cho từng mặt hàng, mời khách mua nói giá tiền, gói hàng và nhận tiền.
-Trẻ mua hàng: hỏi giá, nhận hàng, trả tiền.
	Quầy hàng, các đồ chơi, bánh kẹo, hoa quả, giá

	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng 
	
	-Trẻ biết sử dụng các khối hộp và đồ chơi để ghép mô hình khu công nghiệp
	Trẻ xếp hàng rào, cổng, ghép hình ngôi nhà và xây trang trí như vườn hoa, vườn cây, sân chơi, đường đi.
-Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ xây sáng tạo
	Các loại khối hộp, cây xanh, hàng rào, cổng, bộ lắp ghép

	x
	x
	x
	x

	3
	Góc sách

	
	-Trẻ có kỹ năng giở sách, cách đọc, biết kể chuyện theo tranh.
-Trẻ thuộc thơ và đọc theo từ trong thơ.
-Trẻ biết cắt, dán, vẽ để tạo thành album về chủ đề.
	-Trẻ chọn truyện, đọc truyện và kể cho nhau nghe
-Cùng trao đổi về tranh vẽ của mình (Album)
-Trẻ đọc thơ và chỉ vào từ trong thơ.
	Truyện tranh về chủ đề, thơ chữ to, hoạ báo, kéo, keo dán, album

	x
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập

	
	-Trẻ biết cách chơi một số bàn cờ về số lượng, định hướng, kích thước và trò chơi khám phá.
-Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái đã học
-Trẻ nhận biết đúng số và tập sao chép lại chính xác
	Trẻ chơi theo nhóm (2-3 trẻ)
-Cô đưa ra luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
-Cô nhận xét kết quả trẻ chơi.
-Hướng dẫn trẻ tập đọc số diện thoại, ngày sinh và tập sao chép
-Hướng dẫn trẻ tập ghép tên trẻ, tên đồ dùng
-Chơi phân nhóm thực phẩm
	Bàn cờ, quân cờ chơi, bút chì
 

	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật

	
	-Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát múa. Có phong cách biểu diễn tự tin.
	Trẻ biểu diễn các bài hát theo chủ đề.

	Đàn, dụng cụ âm nhạc, mũ múa, trang phục.

	
	x
	x
	

	
	
	
	-Trẻ có kỹ năng hoạt động tạo hình, kiên trì, tỉ mỉ trong hoạt động.
	-Trẻ thực hiện các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm
-Cô hướng dẫn trẻ làm sáng tạo
	  Nguyên học liệu tạo hình, mẫu gợi ý


	x
	x
	x
	x

	6
	Góc thiên nhiên

	
	-Trẻ có một số thao tác chăm sóc cây: tưới, nhặt lá, nhổ cỏ, xới đất,..
	-Trẻ chăm sóc cây theo ý thích
-Cô hướng dẫn trẻ thao tác chăm sóc cây.
	Dụng cụ chăm sóc cây, cây cảnh, nước

	x
	x
	x
	x
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